
Đến ngày: 31/08/2023

Lần /1000 Km

1 75A30806 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HOÀNG THỊNH 8 7,73626 1.034,09
42 Xuân Diệu, P. Trƣờng An, TP. Huế, tỉnh 

TT. Huế

2 75H01179 Xe đầu kéo 90 14,25409 6.313,98

3 75H00777 Xe đầu kéo 40 5,36480 7.456,01

4 75H00742 Xe đầu kéo 29 5,34591 5.424,71

5 75C04887 Xe đầu kéo 14 12,68178 1.103,95

6 75F00208 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH 1TV VẬN TẢI BẢO KHANH 206 10,05752 20.482,20
Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

7 75H01285 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH 1TV XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

THANH DŨNG
102 6,97011 14.633,92

3/154 Bà Triệu, Phƣờng Phú Hội, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

8 75A13417 Xe taxi
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DU LỊCH BẢO 

KHANG
14 5,98249 2.340,16

Tổ DP Nam Thƣợng, P. Phú Thƣợng, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

9 75C12676 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỐC KHÁNH
25 6,64531 3.762,05

10/06 đƣờng Tôn Thất Sơn - P. Thủy Phƣơng - 

TX. Hƣơng Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế

10 75B00770 Xe tuyến cố định 89 26,80496 3.320,28

11 75B00812 Xe tuyến cố định 33 29,52175 1.117,82

12 75H00719 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DVVT 

XUÂN ANH
59 14,06558 4.194,64

Tổ 9 Khu vực 3, Phƣờng Thủy Xuân, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

13 75H01373 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VY AN KHANG
122 35,25731 3.460,28

Số 79, đƣờng Nguyễn Văn, TT. Lăng Cô, Phú 

Lộc, TT. Huế

14 75B01992 Xe hợp đồng 146 9,53230 15.316,35

15 75B01947 Xe hợp đồng 135 6,79714 19.861,30

16 75H01697 Xe đầu kéo 24 18,15577 1.321,89

17 75H01684 Xe đầu kéo 8 6,20827 1.288,60

18 75B00856 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TAXI LĂNG CÔ 15 5,20640 2.881,07
Số 400 Đ. Lạc Long Quân, Lập An, Phú Lộc, 

Thừa Thiên Huế

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số:   1945  /QĐ-SGTVT ngày  26  /9/2023, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị vận tải

79 Hoàng Diệu, Phƣờng Tây Lộc, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

16 Tôn Thất Thiệp, P. Thuận Hòa, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

Lô B3 Tùng Thiện Vƣơng, P. Vỹ Dạ, TP. 

Huế, Tỉnh TT. Huế

Số 03 Kim Phụng, Phƣờng Hƣơng Văn, Thị 

xã Hƣơng Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng km 

hành trình
STT Biển kiểm soát Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ

Từ ngày: 01/08/2023

Loại hình: Tất cả loại phương tiện

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT

CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ MUA 

BÁN VẬT LIỆU HƢNG THỊNH
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Lần /1000 Km
Đơn vị vận tải

Tổng km 

hành trình
STT Biển kiểm soát Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ

19 75E00830 Xe taxi

CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ- CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH 

GSM

11 8,72245 1.261,11
50 A Hùng Vƣơng - Phƣờng Phú Nhuận - 

Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

20 75C05674 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƢ THỊNH 47 8,21302 5.722,62
04/402 Lê Duẫn - Phƣờng Phú Thuận - Thành 

phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

21 75H01357 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH TRẦN KIÊM NHẤT LINH 124 8,72878 14.205,88
Số 34 Trần Hữu Độ, TDP Sơn Công 2, TX 

Hƣơng Trà, tỉnh TT. Huế

22 75B01686 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 20 6,19905 3.226,30
81 Hồ Đắc Di - Phƣờng An Cựu, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

23 75A10845 Xe hợp đồng 121 9,45163 12.802,02

24 75H01326 Xe tải 21 8,89631 2.360,53

25 75C09404 Xe đầu kéo 19 8,89124 2.136,93

26 75F00069 Xe hợp đồng 8 6,86733 1.164,94

27 75F00341 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 26 7,32912 3.547,49
Lô C8 khu TĐC Bàu Vá - P Thủy Xuân - 

Thành phố Huế

28 43B04152 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 6 6,00000 981,78
99 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng An Đông, TP. 

Huế, Tỉnh TT. Huế

29 75A15165 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI DU LỊCH BẮC TRUNG NAM 191 19,51694 9.786,37
18 Lê Chân, Tổ 1 - Phƣờng Phú Bài - Thị xã 

Hƣơng Thuỷ - Thừa Thiên - Huế

30 75A18084 Xe hợp đồng 277 17,83849 15.528,22

31 75A15263 Xe hợp đồng 73 6,44232 11.331,32

32 75C11849 Xe tải 225 25,75844 8.735,00

33 75H00690 Xe tải 43 9,68158 4.441,42

34 75F00006 Xe tuyến cố định 57 57,00000 376,06

35 75B01628 Xe bus 23 7,47208 3.078,12

36 75E00261 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƢ ĐẠT 130 11,36037 11.443,29
78 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

37 75H01106 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 72 8,01496 8.983,20
75 Phan Đình Phùng - Phƣờng Vĩnh Ninh - 

Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

44 Võ Liêm Sơn, Phƣờng Trƣờng An, Thành 

phố Huế, Thừa Thiên Huế

44 Bùi Xuân Phái, Phƣờng Thủy Dƣơng, Thị 

xã Hƣơng Thuỷ, Thừa Thiên Huế

07 Nguyễn Thái Học, P. Phú Hội, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

155 Trƣờng Chinh, phƣờng An Đông, TP. 

Huế, Tỉnh TT. Huế

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG 

PHÁT

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN

HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG

HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP HUẾ
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